	PHỤ LỤC 1A

	DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026
 CỦA TẬP THỂ VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ



	TT
	Nhiệm vụ theo Quý 
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm
 (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Điểm chấm công việc
	Hệ số quy đổi
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(8)/100
	(10)
	(11)

	I
	Trục (1): THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

	I.1
	Chương trình bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công tác giao khoán bảo vệ rừng đối với các hộ gia đình và tổ chức nhận khoán bảo vệ rừng tại đơn vị (Hướng dẫn, kiểm tra hộ nhận khoán; Nghiệm thu, thanh toán).
	Lãnh đạo đơn vị
	Thường xuyên; phạm vi tác động và số người dân liên quan lớn.
	Quản lý hiệu quả các hộ gia đình và tổ chức nhận khoán bảo vệ rừng tại đơn vị
	1.283 hộ gia đình; 3 tổ chức nhận khoán bảo vệ rừng
	Cuối quý
	150
	1,5
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	2
	Tổ chức tuần tra bảo vệ rừng định kỳ và đột xuất; Tuần tra khu vực giáp ranh quản lý; Kiểm tra các khu vực trọng điểm, điểm nóng về vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; Phát hiện và phối hợp xử lý vi phạm về lâm nghiệp, đất đai; Xây dựng và thực hiện kế hoạch giải tỏa đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.
	Lãnh đạo đơn vị
	Khó; phạm vi tác động trong đơn vị và khu vực quản lý, cần phối hợp nhiều lực lượng/bộ phận
	Đợt tuần tra, kiểm tra
	ít nhất 24 đợt
	Hàng tuần
	180
	1,8
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	3
	Làm việc về thẩm định Phương án sử dụng đất và Phương án quản lý rừng bền vững.
	Sở/ngành
	Khó, yêu cầu số liệu chính xác, tổng hợp nhiều nguồn
	Tờ Trình đề nghị thẩm định
	1
	Theo kết quả xử lý công việc của Sở NN&MT
	200
	2
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	4
	Kiểm kê đa dạng sinh học trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang.
	Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang
	Khó, phức tạp; khối lượng công việc lớn
	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	1
	Cuối quý
	180
	1,8
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	5
	Duy trì Vườn thực vật và sưu tầm cây quý năm 2026.
	Lãnh đạo đơn vị
	Thường xuyên; nhiệm vụ chăm sóc, sưu tập cây
	Các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt
	2
	Cuối quý
	120
	1,2
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	I2
	Chương trình phục hồi sinh thái rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trồng rừng thay thế (diện tích 15 ha) năm 2026 tại tiểu khu 81, 82.
	Lãnh đạo đơn vị
	Khó; địa bàn triển khai ở vùng sâu, vùng xa
	Biên bản nghiệm thu công đoạn
	1
	Cuối quý
	180
	1,8
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	7
	Chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2025 (diện tích 10 ha) tại tiểu khu 55, 80.
	Lãnh đạo đơn vị
	Khó; địa bàn triển khai ở vùng sâu, vùng xa
	Biên bản nghiệm thu công đoạn
	1
	Cuối quý
	180
	1,8
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	8
	Trồng cây lâm nghiệp (Thông ba lá) trên diện tích đất lâm nghiệp sau giải tỏa.
	Lãnh đạo đơn vị
	Khó; phức tạp; có nhiều bên liên quan
	Kế hoạch/Biên bản
	1
	Cuối quý
	200
	2
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	I3
	Chương trình nghiên cứu khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Kiểm tra tiến độ các đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích năm 2026.
	Lãnh đạo đơn vị
	Thường xuyên; phạm vi tác động nội bộ đơn vị
	Biên bản họp
	1
	trước 15/8/2026
	100
	1
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	10
	Hỗ trợ, giám sát các đoàn chuyên gia, học sinh, sinh viên đến nghiên cứu khoa học tại đơn vị.
	Lãnh đạo đơn vị
	Thường xuyên; 
	Số lượng đoàn
	Theo thực tế liên hệ công tác
	Cuối quý
	120
	1,2
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	11
	Ký Biên bản hợp tác với Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga.
	Lãnh đạo đơn vị
	Mới, không quá khó và phức tạp
	Biên bản ghi  nhớ
	1
	trước 10/8/2026
	150
	1,5
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	I4
	Chương trình phát triển Du lịch sinh thái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Đón khách, vận hành, khai thác dịch vụ du lịch; Quảng bá, truyền thông về du lịch trên Website; Fanpage; Kết nối với các đối tác lữ hành, du lịch; Duy trì các nhóm du lịch cộng đồng; ; Bảo trì bảo dưỡng cơ sở vật chất du lịch.
	Lãnh đạo đơn vị
	Thường xuyên; không quá khó và phức tạp
	Số lượng khách
	ít nhất 1000 khách
	Thường xuyên
	120
	1,2
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	I5
	Chương trình tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Thực  hiện chương trình giáo dục, tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng và môi trường năm 2026; Chương trình giáo dục về pháp luật bảo vệ rừng cho các học sinh vùng đệm.
	Lãnh đạo đơn vị
	Thường xuyên; không quá khó và phức tạp
	Các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt
	2
	Cuối quý
	120
	1,2
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	14
	Thực hiện clip tuyên truyền giáo dục pháp luật bảo vệ rừng thuộc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2026.
	Lãnh đạo đơn vị
	Mới, không quá khó và phức tạp
	Video ngắn (Clip)
	1
	Cuối quý
	150
	1,5
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	15
	Thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang năm 2026.
	Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang
	Mới, không quá khó và phức tạp
	Các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt
	1
	Cuối quý
	150
	1,5
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	I6
	Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Đề xuất đầu tư làm mới Chốt quản lý bảo vệ rừng; sửa chữa, cải tạo nhà tập thể; sửa chữa đường nước khu Hành chính - Dịch vụ;  lắp đặt hệ thống Quan trắc khí tượng thủy văn kết hợp cảnh báo nguy cơ cháy rừng; Thiết bị bay không người lái (Flycam); hạ bình điện cho các chốt BVR; đèn năng lượng cho các chốt BVR.
	Lãnh đạo đơn vị
	Khó, liên quan nhiều quy định
	Báo cáo đề xuất/Hồ sơ mua sắm
	3
	Cuối quý
	180
	1,8
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	17
	Thực hiện công tác tổ chức của đơn vị (ký kết, thanh lý hợp đồng lao động; điều động, luân chuyển cán bộ); Rà soát các hợp đồng theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Xây dựng đề án vị trí việc làm.
	Lãnh đạo đơn vị
	Đa số công việc thường xuyên; một số công việc mới; phạm vi tác động nội bộ đơn vị
	Quyết định
	5
	Cuối quý
	120
	1,2
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	I9
	Chương trình hợp tác quốc tế.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Làm thủ tục ngoại vụ, tiếp đón, làm việc và báo cáo các đoàn khách quốc tế đén làm việc.
	Lãnh đạo đơn vị
	Thường xuyên; không quá khó và phức tạp
	Văn bản xin phép cho đoàn đến làm việc/Báo cáo kết quả
	Theo thực tế các đoàn liên hệ công tác
	Theo thực tế các đoàn liên hệ công tác
	120
	1,2
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	19
	Thực hiện các công việc thường xuyên của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang; Tham gia các hoạt động của Vườn di sản ASEAN.
	Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang/Lãnh đạo đơn vị
	Thường xuyên; các công việc yêu cầu phối hợp với Ủy ban quốc gia chương trình con người và sinh quyển
	Báo cáo/kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng quý
	1
	Cuối quý
	150
	1,5
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	II
	TRỤC 2: HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT

	20
	Kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các kết luận giao việc của Lãnh đạo đơn vị.
	Lãnh đạo đơn vị
	Thường xuyên; phạm vi tác động nội bộ đơn vị
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng,  quý
	3
	Cuối mỗi tháng
	120
	1,2
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	21
	Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động.
	Lãnh đạo đơn vị
	Thường xuyên; phạm vi tác động nội bộ đơn vị
	Kết quả đánh giá, xếp loại
	3
	Cuối mỗi  tháng
	120
	1,2
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	III
	TRỤC 3: THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

	22
	Ứng dụng công nghệ mới trong quản lý bảo vệ rừng trong tuần tra, nghiệm thu giao khoán, cập nhật diễn biến rừng, phát hiện lấn chiếm, tái lấn chiếm (Flycam, Smart phone, Smart mobile...); Theo dõi hệ thống camera giám sát để phát hiện các vi phạm về lâm nghiệp trên lâm phần quản lý.
	Lãnh đạo đơn vị
	Khó; mới; phạm vi tác động trong đơn vị và khu vực quản lý
	Hồ sơ quản lý, Biên bản kiểm tra
	Theo thực tế công tác
	Theo thực tế công tác
	150
	1,5
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	IV
	TRỤC 4: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

	23
	Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế; thực hiện kiểm tra công vụ, văn hóa công sở, an ninh trật tự trong đơn vị.
	Lãnh đạo đơn vị
	Thường xuyên; phạm vi tác động nội bộ đơn vị
	Báo cáo
	1
	Cuối quý
	120
	1,2
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	24
	Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm trong đơn vị.
	Lãnh đạo đơn vị
	Thường xuyên; phạm vi tác động nội bộ đơn vị
	Báo cáo
	3
	Báo cáo hàng tháng
	120
	1,2
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	V
	TRỤC 5: PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN  

	25
	Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; ký Quy ước cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với các địa phương.
	Lãnh đạo đơn vị
	Thường xuyên; nhưng yêu cầu khả năng truyền đạt, thuyết phục
	Các đợt tuyên truyền
	5
	Thực hiện hàng tháng
	150
	1,5
	Lãnh đạo đơn vị
	 

	VI
	TRỤC 6: CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

	26
	Phối hợp với UBND cấp xã, Hạt Kiểm lâm, Lực lượng Công an xác minh, ngăn chặn và xử lý vi phạm lấn chiếm đất lâm nghiệp, tái lấn chiếm, vi phạm lâm luật tại các tiểu khu trọng điểm; Hoàn thiện hồ sơ vi phạm lâm luật theo quy định; tham mưu xử lý nghiêm các vụ vi phạm, bảo đảm không bao che, bỏ lọt vi phạm.
	Liên ngành/địa phương phối hợp
	Thường xuyên; khó, phức tạp; ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên rừng
	Biên bản/hồ sơ vụ việc
	Theo vụ việc phát sinh
	Thực hiện theo vụ việc phát sinh
	180
	1,8
	Lãnh đạo đơn vị
	 






